
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /TB-KSBT     Kon Tum, ngày        tháng         năm 

 

 

THÔNG BÁO 
Về việc yêu cầu cung cấp báo giá 

 

         Kính gửi:  Các hãng sản xuất/nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

để tham khảo làm cơ sở giá kế hoạch thuộc gói thầu dự toán mua sắm “hóa 

chất, vật tư xét nghiệm lĩnh vực hóa, lý và vi sinh” tại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Kon Tum với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, 

địa chỉ số 405 đường Bà Triệu- phường Quyết Thắng- thành phố Kon Tum- tỉnh 

Kon Tum. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trương Thị 

Tuyết- SĐT 0975127799; Nguyễn Đăng Khoa- SĐT 0913488740; email: 

tckt.cdc.kontum@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum (qua văn 

thư hoặc phòng Tài chính- Kế toán) vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ 

thứ 2 đến thứ 6 (nhận bản giấy). 

- Nhận qua bưa điện chuyển đến; qua fax 02603862535. 

- Nhận qua email: tckt.cdc.kontum@gmail.com bản scan và file mềm 

excel (tiêu đề: Báo giá theo yêu cầu tại Thông báo ....../TB-KSBT ngày .../.../....).  

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ ngày phát hành Thông báo yêu cầu đến 

trước 15 giờ ngày 27/5/2024 (các báo giá nhận sau thời điểm này sẽ không được 

xem xét). 

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 

27/5/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hóa chất, vật tư xét nghiệm:  

(Chi tiết theo Bảng mô tả tại Phụ lục 1- đính kèm thông báo này). 

2. Địa điểm cung cấp; các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản như sau: 

mailto:tckt.cdc.kontum@gmail.com
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- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum, địa chỉ 

số 405 Bà Triệu- phường Quyết Thắng- thành phố Kon Tum- tỉnh Kon Tum. 

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và 

đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

3. Dự kiến thời gian giao hàng: Quý II - III năm 2024. 

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không. 

- Thời hạn thanh toán: Trong thời gian từ 30-60 ngày kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ thanh toán theo yêu cầu. 

5. Hồ sơ báo giá bao gồm: 

5.1. Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2 (đính kèm Thông báo này). 

5.2. Các hãng sản xuất/ nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh 

về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa báo giá 

(Bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ được quy định tại mục 3 Phần I- 

thông báo này) và có bảng tham chiếu theo mẫu tại Phụ lục 3 (đính kèm thông 

báo này). 

5.2. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển, các hãng 

sản xuất/ nhà cung cấp phải có flie mềm và bản scan gửi về email trước thời hạn 

kết thúc; bản giấy phải được gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chậm nhất sau 

03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá. 

Đề nghị các hãng sản xuất và nhà cung cấp trong, ngoài tỉnh quan tâm./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

 - Đăng tải Website của TT KSBT; 

 - Lưu: VT, TCKT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân 
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Phụ lục 01 

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM  
(kèm theo Thông báo số:        /TB-KSBT ngày       /5/2024 

 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Kon Tum) 

 

TT 
Tên hóa chất, vật tư xét 

nghiệm 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật  

và các thông số liên quan về kỹ thuật 

Số lượng/ 

khối lượng 

Đơn vị 

tính 

A HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT NGHIỆM LĨNH VỰC HÓA- LÝ   

I Hóa chất    

1 Mẫu chuẩn clo dư 1mg/l 

- Ống 2ml.  

- 1 ống pha thành 2 lít dung dịch chuẩn. 

- Bảo quản: Từ +15°C đến +25°C. 

- Sản phẩm có liên kết chuẩn. 

- Quy cách: 24 ống/ hộp. 

1 Hộp 

2 Sodium borohydride (NaBH4) 

- Độ tinh khiết    ≥ 96 % 

- Khối lượng phân tử: 37.83  g/mol 

- Bảo quản: từ 15°C đến 25°C. 

- Sử dụng trong phân tích ASS. 

- Quy cách: 250g/ chai. 

1 Chai 

3 Acid axetic (CH3COOH) 

- Độ tinh khiết    ≥ 99.8 % 

- Khối lượng phân tử: 60.05 g/mol 

- Bảo quản: từ 15°C đến 25°C. 

- Đạt tiêu chuẩn: ASC, ISO, Reag. Ph Eur. 

- Quy cách: 500ml/chai. 

1 Chai 

4 
4-Amoni benzen sulfonamid 

(NH2C6 H4 SO3H) 

- Độ tinh khiết  ≥ 99.0% 

- Khối lượng phân tử: 173.19 g/mol. 

- Giá trị pH: 2,5 (50 g / l, H2O, 20°C). 

- Độ hòa tan: 10 g/l. 

1 Chai 
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- Quy cách: 100g/ chai. 

II Vật tư    

1 Bóp cao su 

- Quả bóp 3 van sản xuất bằng chất liệu cao su tự nhiên, mềm và 

dưới quy trình sản xuất nghiêm ngặt.  

- Quả bóp cao su 3 van phù hợp sử dụng trong hút dung dịch trong 

phòng thí nghiệm, nghiên cứu, sản xuất và trường học. 

10 Cái 

2 Pipet man 5ml 

- Pipet man (5ml) Có khả năng khử trùng ở: 121oC 

- Làm bằng chất liệu chống ẩm, chống tia UV, chống hoá chất và 

nhiễm khuẩn. 

- Dung tích 5ml. 

- Độ chính xác (so với giá trị chuẩn): ±15.0µl (±0.3%) 

- Sai số (giữa các lần đo):  ±10.0µl (±0.2%) 

- Dung tích 5ml. 

1 Cái 

3 
Đầu tip 5ml dùng cho pipet 

man 5ml 

- Đầu tip (đầu cone) 0,5 - 5 ml dùng trong gắn vào đầu Micropipet 

hay dụng cụ hút mẫu, với chiều dài đầu tip 160 mm, đường kính 

gần bằng 9.6 mm.  

- Đầu tips với thiết kế dạng hẹp và gọn phù hợp hút chất lỏng trong 

bình tỷ trọng với cổ bình NS 12/21.  

- Đầu tips được sản xuất bằng loại nhựa PP chịu nhiệt, có thể hấp 

tiệt trùng ở nhiệt độ 121°C. Phù hợp gắn vào cái loại pipet man 

5ml đặt mua tương ứng 

- Quy cách: 18 tip/ hộp. 

1 Hộp 

B HÓA CHẤT, VẬT TƯ XÉT LĨNH VỰC NGHIỆM VI SINH   

I Hóa chất    

1 Acetamide  

- Công thức hoá học: CH3CONH2;  

- Khối lượng phân tử: 59,06 g/mol 

- Độ hoà tan: 2200g/l 

01 Chai 
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- Hình thể: rắn, không màu. 

- Quy cách: 100g/ chai. 

2 King B broth  

- Độ hoà tan:42,23g/l. 

- Thành phần: dipotassium hydrogen phosphate 1.500, proteose 

peptone 20.000, magnesium sulphate heptahydrate 1.500, agar 

20.000 

- Quy cách: 500g/chai. 

01 Chai 

3 Motility indol urease 

- Thực hiện thử nghiệm sinh hóa (urease, indol, mob) trên các 

chủng chuẩn 

- Quy cách: 10 lọ/ hộp. 

02 Hộp 

4 Bactident oxydase 

- Thành phần là các enzyme xúc tác dùng trong các phản ứng oxy 

hoá- khử 

- Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ + 2°C đến + 8°C. 

- Quy cách: 50 que/ chai. 

03 Chai 

5 Yeast extract agar 

- Màu sắc: Hơi vàng đến nâu vàng. 

- Trạng thái: Rắn. 

- pH:  6,3 - 6,7.  

- Bảo quản ở nhiệt độ từ 15°C đến 25°C. 

- Tính tan trong nước: 35g/l tại 100°C. 

- Quy cách: 500g/ chai. 

01 Chai 

6 Nutrient Agar  

- Thành phần của Nutrient Agar có chứa Pepton, dịch chiết nấm 

hay thịt bò và thạch. 

- Giá trị pH: 7,0 (20 g/l, H2O, 37°C) (sau khi hấp tiệt trùng). 

- Mật độ khối: 600 kg/m3; Độ hòa tan: 20 g/l.  

- Bảo quản ở nhiệt độ 15°C đến 25°C. 

- Quy cách: 500g/ chai. 

1 Chai 
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7 Sterikon plus Biondicator 

- Xuất hiện: Màu trắng đục và đỏ tím. 

- Danh tính: Geobacillus stearo-thermophilus ATCC 7953. 

- Số lượng bào tử khả thi trên mỗi ống: 5.0E + 05 – 1.0E + 07. 

- Tăng trưởng (35°C): Không tăng trưởng. 

- Tăng trưởng (60°C): Sự phát triển. 

- Kiểm tra hiệu suất (6 phút, 121°C): Thời gian tồn tại 6 phút 

/121°C;  

- Kiểm tra hiệu suất (15 phút, 121°C): Thời gian tiêu diệt 15 

phút/121°C;  

- Giá trị D (121°C): 1,5 - 2,0 phút. 

- Giá trị Z: 7,0 – 10,0°C. 

- Bảo quản: ở 2°C đến 8°C. 

- Quy cách: 15 ống/ hộp 

1 Hộp 

8 Brain Heart Broth  

- Độ hòa tan: 37g/L. 

- Độ pH: 7,2-7,6. 

- Bảo quản: Từ 15°C  đến 25°C 

- Quy cách: 500g/ chai. 

1 Chai 

9 Egg yolk tellurite emulsion 

- Trạng thái Nhũ tương 

- Màu sắc Màu vàng nhạt 

- Điểm chảy 70 °C 

- Khối lượng riêng 1,02 g/cm³ ở 20°C 

- Bảo quản +2°C đến +8°C 

- Quy cách đóng gói 50 ml x 10 lọ/ hộp. 

2 Chai 

10 Tryptone water 

- Màu sắc: hơi vàng; trạng thái: Rắn. 

- PH:7,1- 7,5. 

- Bảo quản ở nhiệt độ từ 15°C  đến 25°C. 

- Giàu tryptophane, chất này bị phân hủy bởi các sinh vật dương 

tính với indole. 

1 Chai 
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- Quy cách: 500gam/ chai. 

11 
Túi hút oxy trong bình kín khí 

dùng cho vi sinh 

- Tạo môi trường CO2 trong nuôi cấy và tăng sinh chủng 

Clostridium perfingenes. 

- Quy cách: 25 túi/ hộp. 

1 Hộp 

12 
Que chỉ thị môi trường kị khí 

Anaerotest 

- 10-13 chất lỏng và chất rắn khác. 

- Bảo quản:15- 25°C. 

- Kiểm tra hiệu suất: Đổi màu ngược từ trắng sang xanh trong 20 

phút. 

- Quy cách: 50 que/ hộp. 

1 Hộp 

II Vật tư    

1 Màng lọc Cellulose nitrate 
- Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.2 µm, Ø 47mm, đã tiệt trùng. 

- Quy cách: 100 tờ/ hộp. 
2 Hộp 

2 Màng lọc Cellulose nitrate 

- Màng lọc Cellulose nitrate, lỗ lọc 0.45 µm, Ø 47mm, đã tiệt 

trùng. 

- Quy cách: 100 tờ/ hộp. 

1 Hộp 

3 Ống Cryobank có hạt 

- Chất liệu nhựa PP. 

- Dùng lưu trữ tế bào, lưu trữ mẫu trong tủ lạnh âm sâu, nito lỏng.  

- Dung tích tối đa: 2.0ml.  

- Vạch chia lớn nhất: 1.8ml. 

- Quy cách: 100 ống/ hộp. 

3 Hộp 

--------------------------------------------------------------- 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 
(Mẫu ban hành kèm theo Thông báo số:        /TB-KSBT ngày       /5/2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Kon Tum) 

 

BÁO GIÁ(1) 
 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Thông báo số:          /TB-KSBT ngày        /5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum về việc yêu 

cầu cung cấp báo giá, gói thầu “Mua hóa chất, vật tư xét nghiệm lĩnh vực hóa, lý và vi sinh”. Chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của 

hãng sản xuất/ nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất/ nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá “gọi là liên 

danh” thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) báo giá cho các loại hóa chất, vật tư xét nghiệm, như sau: 

1. Báo giá cho các hóa chất, vật tư xét nghiệm liên quan: 

STT 
Danh mục hóa chất, vật tư 

xét nghiệm (2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

hãng sản 

xuất (3) 

Mã 

HS (4) 

Năm sản 

xuất (5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng 
(7) 

Đơn giá 
(8) 

 (VND)  

Thành tiền 
(9)  

(VND) 

1 ….        

2 ….        

… ….        

 Tổng cộng       xx 

Ghi chú:  - Hãng sản xuất/ nhà cung cấp có thể chào nhiều phương án cho cùng một mục hàng hóa đề nghị. 

       - Hãng sản xuất/ nhà cung cấp phải gửi kèm theo các tài liệu minh chứng về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan 

hàng hóa. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày), kể từ ngày 

…/…./…… (ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 mục 1- yêu cầu báo giá).  
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3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các hóa chất, vật tư xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./. 

………….., ngày  … tháng …. năm ……. 

                            Đại diện hợp pháp  

              của hãng sản xuất/ nhà cung cấp(10) 

 

Ghi chú “Hãng sản xuất/ nhà cung cấp” cần lưu ý: 

(1). Điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu quy định này. 

 (2). Ghi chủng loại hóa chất, vật tư xét nghiệm theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong bảng mô tả tại Phụ lục 1. 

 (3). Ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất tương ứng với chủng loại hóa chất, vật tư xét nghiệm ghi tại cột “Danh 

mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1- Yêu cầu báo gá. 

 (4). Ghi cụ thể mã HS của từng hóa chất, vật tư xét nghiệm. 

 (5), (6). Ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của từng hóa chất, vật tư xét nghiệm. 

 (7). Ghi cụ thể số lượng , khối lượng theo đúng số lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1- Yêu cầu báo giá. 

 (8). Ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hóa chất, vật tư xét nghiệm. 

 (9). Ghi giá trị báo giá cho từng hóa chất, vật tư xét nghiệm. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hóa 

chất, vật tư xét nghiệm (bao gồm thuế; phí, lệ phí và dịch vụ liên quan trong đó đã gồm các phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm nếu hàng 

hóa nhập khẩu (nếu có)). 

 (10). Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu; trường hợp ủy 

quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên 

liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Phụ lục 3 

BẢNG THAM CHIẾU TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
(Mẫu ban hành kèm theo Thông báo số:        /TB-KSBT ngày       /5/2024 

của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Kon Tum) 

 

STT Danh mục  
Yêu cầu đặc tính kỹ thuật 

của Yeu cầu báo giá  

Đặc tính kỹ thuật của 

hàng hóa chào giá 

Tài liệu tham chiếu trong 

catalogues/ hồ sơ kỹ thuật 

 (số trang, nội dung nêu trong 

tài liệu…) 

1 ….    

2 ….    

… ….    

 Tổng cộng    

Chúng tôi cam kết: Những thông tin nêu trong Bảng tham chiếu này là trung thực./. 

………….., ngày  … tháng …. năm ……. 

                            Đại diện hợp pháp  

              của hãng sản xuất/ nhà cung cấp 

                                    (Ký tên, đóng dấu) 

 

-------------------------------------- 
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